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VN - INDEX 1,242.46  -0.09%

HNX - INDEX 236.16  -0.22%

DOW JONES INDUS 39,110.76  0.83%

EURO STOXX 50 PR 5,007.92  0.50%

CSI 300 INDEX 3,577.63  -0.72%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.700  -0.24%

Quốc tế (USD/Oz) 2,156.66  -0.21%

USD/VND (BQ LNH) 23.999  0.03%

DXY 103.90  0.30%

EUR/USD 1.0859  -0.10%

USD/JPY 151.30  1.41%

USD/CNY 7.1993  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 83.12  0.45%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 20/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN giảm tốc độ hút tiền, rút ròng 10.000 tỷ đồng trong phiên 19/3

▪ Chính phủ yêu cầu khẩn trương kiểm soát để bình ổn thị trường vàng

▪ TS.Cấn Văn Lực: Tỷ giá đã tăng 1,8% từ đầu năm nhưng không quá

đáng ngại

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng: Không chấp nhận 'tăng trưởng trước, dọn dẹp sau’

▪ TS.Nguyễn Trí Hiếu: Mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% còn nhiều thách thức

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế Trung Quốc có thêm tín hiệu tích cực

▪ Nhật Bản tăng lãi suất lần đầu trong 17 năm, thế giới không còn lãi suất âm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.22% lên mốc 103.84. USD tăng nhẹ trước kỳ vọng lãi suất được giữ

nguyên tại cuộc họp hôm nay của FED. Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ đưa ra triển vọng chính sách

của mình vào hôm nay, khi được nhiều người dự đoán sẽ giữ lãi suất không đổi ở mức 5.25-5.50%.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0.4% xuống 2,151.69 USD/Ounce. Giá vàng giảm bởi đồng USD mạnh

hơn, trong khi nhà đầu tư chuẩn bị cho kết quả cuộc họp của FED. Lạm phát cao hơn khiến FED phải

giữ lãi suất ở mức cao, qua đó gây áp lực lên vàng, vốn không đem lại lợi suất.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.3% lên 83.75 USD/thùng. Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều

tháng, khi nhà đầu tư đánh giá các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của

Nga. Các cuộc tấn công đã làm giảm khoảng 7%, #370,500 thùng/ngày, công suất lọc dầu của Nga.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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NHNN giảm tốc độ hút tiền, rút

ròng 10.000 tỷ đồng trong phiên

ngày 19/3

Ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút 10.000 tỷ đồng khỏi hệ

thống thông qua công cụ tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày. Tổng cộng có 12 thành

viên tham gia đấu thầu và có 10 thành viên trúng thầu. Sv phiên 18/3, lãi suất

(LS) trúng thầu 0,05 điểm %, xuống 1,35%/năm. Trong 6 phiên trước, NHNN

đã hút gần 90.000 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu, với tốc độ trung bình

15.000 tỷ đồng/phiên, LS trung bình gần 1,4%/năm. Như vậy, kể từ khi khởi

động lại kênh tín phiếu, NHNN đã hút về tổng cộng 100.000 tỷ đồng thanh

khoản trong khi chưa có động thái bơm thêm. Do khối lượng hút tiền trong phiên

19/3 giảm, tốc độ phát hành trung bình trong 7 ngày vừa qua giảm xuống còn

14.288 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn cao hơn đáng kể sv trung bình

của giai đoạn tháng 9-11/2023 là 10.300 tỷ đồng/phiên. Mặc dù, NHNN đã hút

tổng cộng 100.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn tiếp tục nóng. Trong phiên 19/3, tỷ giá tại

ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục tăng nhẹ và nằm sát đỉnh lịch sử, trong

khi tỷ giá thị trường chợ đen đang neo ở ngưỡng tương đối cao. Trong cuộc hội

thảo ngày 19/3, TS.Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài

chính - Tiền tệ Quốc gia, dự báo khi tín dụng tăng trở lại, thanh khoản bớt dồi

dào thì NHNN sẽ không còn phải sử dụng đến công cụ này nữa. Ngoài ra, ông

cũng khẳng định rằng về cơ bản, áp lực tỷ giá trong thời gian tới sẽ không còn

nặng nề, giúp NHNN yên tâm, tránh phải sử dụng đến các công cụ khác.
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Chính phủ yêu cầu khẩn trương

kiểm soát để bình ổn thị trường

vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu NHNN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên

quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ,

giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng

và các công văn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao

NHNN phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng

điểm đối với thị trường vàng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị giám sát,

thanh, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng, cửa hàng, đại

lý phân phối và mua bán vàng miếng, các chủ thể khác tham gia thị trường. Mục

tiêu nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế

tình trạng vàng hóa nền kinh tế (KT); đồng thời, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ

quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững.

Các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý

trong tháng 3/2024. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN khẩn trương

tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đề xuất giải pháp

quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong Q.I/2024.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VN

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TS.Cấn Văn Lực: Tỷ giá đã tăng

1,8% từ đầu năm nhưng không

quá đáng ngại

Tại Hội thảo “KT hồi phục - Ngân hàng dẫn sóng và Triển vọng của thị trường”

do VFS tổ chức, TS.Cấn Văn Lực, chuyên gia KT trưởng BIDV, Thành viên Hội

đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, đã có nhận định rằng, tỷ

giá sẽ mất giá ở mức chấp nhận được. Trong những tuần gần đây, nhiều tỷ giá

tại NHTM và tỷ giá tự do đều đã lập đỉnh. Theo ông, kể từ đầu năm đến 18/3,

VND đã mất giá khoảng 1,8% sv USD. Mặc dù, tỷ giá 1,8% từ đầu năm đến

nay nhưng vẫn không quá lo ngại. Nguyên nhân là bởi từ nay đến cuối năm,

FED sẽ giảm LS và nền KT Mỹ bắt đầu ngấm đòn do tác động từ LS cao… Trích

dẫn dự báo của tập đoàn ING từ Hà Lan, từ nay đến cuối năm, các đồng tiền

khác có thể tăng khi USD giảm giá, trong khi VND cơ bản ổn định dần hoặc có

thể mất giá nhẹ. Theo ông, nguyên nhân khiến VND mất giá trong khi những

đồng tiền khác mạnh lên sv USD là bởi VND vẫn là đồng nội tệ yếu trong khu

vực, với khả năng chuyển đổi yếu. Ngoài ra, mặc dù cán cân thanh toán Việt

Nam dương nhưng không nhiều và có 1 số thời điểm còn âm.
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Tỷ giá liên ngân hàng tháng 03/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Thủ tướng: Không chấp nhận

'tăng trưởng trước, dọn dẹp sau'

Diễn đàn DN Việt Nam (VN) thường niên 2024, Thủ tướng bày tỏ trân trọng, đánh

giá cao sự hiểu biết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự thẳng thắn của đại biểu;

giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu

các ý kiến để xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành chỉ thị của Thủ tướng về tăng

trưởng xanh. Chính phủ luôn lắng nghe, chia sẻ với đối tác, nhà đầu tư, cùng góp

phần vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, cùng làm, cùng hưởng,

cùng thắng, cùng phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ về số lượng, khu vực

FDI có đóng góp quan trọng góp phần cải thiện chất lượng của nền KT VN. Hoạt

động ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia, quy mô lớn, công nghệ hiện đại góp

phần nâng cấp công nghệ, kỹ năng quản lý, cải thiện vị trí của VN trong chuỗi cung

ứng toàn cầu. VN xác định tăng trưởng xanh là 1 trong 2 yếu tố cốt lõi (cùng chuyển

đổi số) của quá trình cơ cấu lại nền KT, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. VN kiên

quyết không chấp nhận mô hình "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau" ; không tăng

trưởng bằng mọi giá; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh"; huy

động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài cho phát triển hệ

sinh thái xanh, KT tuần hoàn, carbon thấp, chuyển đổi năng lượng... DN FDI, nhà

đầu tư nước ngoài hãy đồng hành cùng VN thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển

bền vững với tinh thần “3 tiên phong", “3 đẩy mạnh”. Cụ thể, DN FDI tiên phong

trong nhận thức, tư duy và hành động về tăng trưởng xanh; tiên phong trong đổi

mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghiệp 4.0; tiên phong triển

khai dự án, kế hoạch, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, bổ sung vào

động lực tăng trưởng mới.
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TS.Nguyễn Trí Hiếu: Mục tiêu 

tăng trưởng 6-6,5% còn nhiều 

thách thức

Theo TS.Nguyễn Trí Hiếu, tình hình xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm có vẻ khả

quan hơn sv 2 tháng đầu năm 2023. Với kết quả này, hy vọng năm 2024 tình hình

KT sẽ khả quan hơn. Mặc dù vậy, xuất nhập khẩu tùy thuộc rất nhiều vào tình hình

KT thế giới... Trong 2024 sẽ diễn ra cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và thường trong

các năm tranh cử trước đó, Mỹ sẽ không đưa ra chính sách “táo bạo”. Với tình hình

này, FED sẽ xoay chiều chính sách tiền tệ (CSTT) từ thắt chặt sang nới lỏng. Khi

CSTT đảo chiều, LS của Mỹ giảm, sẽ có tác động tích cực đến VN. LS giảm sẽ làm

giảm giá trị của USD, từ đó làm giảm áp lực lên tỷ giá VND/USD. Vì vậy, CSTT của

VN có nhiều dư địa tăng trưởng hơn vào nửa sau 2024. Trong nước, sự trì trệ của

nền KT 2023 thể hiện qua tăng trưởng GDP chỉ tăng trên 5%, do sức cầu trong nước

yếu trên mọi phương diện. Trong bối cảnh nền KT tăng trưởng chậm do tổng cầu nội

địa suy giảm, nhu cầu hàng hóa của VN tại nước ngoài, tình hình KT trong nước

không sáng như mong đợi. Bình quân 2 tháng đầu năm, số DN phá sản và rút lui

khỏi thị trường là 31.500 DN/tháng. Tài chính, tín dụng trong 2 tháng đầu năm giảm

sv 2023. Tín dụng chứng tỏ khả năng hấp thụ vốn của nền KT thấp. Nhìn lại 2023,

hiện tượng “ế” vốn của các NH vẫn đang diễn ra. Các NH nhiều vốn và xu hướng

giảm LS huy động kéo dài. LS cho vay có giảm thêm nhưng giảm chậm hơn lãi huy

động. Do đó, nhìn tổng thể, bức tranh xuất nhập khẩu có vẻ khả quan nhưng nhìn

sâu vào lĩnh vực tài chính, tổng cầu của cả nền KT thì tình hình vẫn chưa thực sự cải

thiện rõ rệt. Mục tiêu đạt được tăng trưởng GDP 2024 6-6,5% vẫn còn nhiều thách

thức. Tăng trưởng GDP 6,5% là 1 kỳ vọng vẫn có thể khả thi, nếu tình hình KT tiếp

tục cải thiện trong phần còn lại của 2024.



50.3

50.4

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2023 - 2024 

2023

2024

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.52% 0.45%

-0.23%

-0.34%

0.00%

0.27%
0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

0.31%

1.04%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2023-2024

2023

2024

5.05%

7.83%

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%
4.24%

5.05%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.01
1.59

0.24

0.21

0.11

0.14

1.48

1.32

Vốn FDI năm 2024

Vốn cấp mới Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP Vốn thực hiện

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2024

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Kinh tế Trung Quốc có thêm tín

hiệu tích cực

Ngày 18/3, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố 1 loạt báo cáo KT,

phản ánh những dấu hiệu tăng trưởng tích cực của nền KT này. Số liệu của NBS

cho thấy, tổng sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng (1 chỉ số KT quan trọng) 2 tháng 

đầu năm 7%. Tốc độ tăng trưởng này nhanh hơn 0,2 điểm % sv tháng 12/2023.

Trên cơ sở tháng, sản lượng công nghiệp tháng 2 0,56% sv tháng 1. Sản lượng

công nghiệp là chỉ dấu đo lường hoạt động của DN có doanh thu kinh doanh hằng

năm tối thiểu là 20 triệu CNY (2,82 triệu USD). Trong cùng giai đoạn, doanh số bán

lẻ hàng tiêu dùng, 1 chỉ số quan trọng phản ánh sức mạnh tiêu dùng của cả nước,

5,5% sv cùng kỳ 2023. Trong giai đoạn này, sv cùng kỳ 2023, doanh số bán lẻ ở

các khu vực thành thị 5,5%; doanh số bán lẻ tại các khu vực nông thôn 5,8%; 

doanh số bán lẻ trực tuyến 15,3%. Ở thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở khu

vực thành thị được khảo sát ở mức 5,3% và tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở khu vực

thành thị được khảo sát là 5,3% trong 2 tháng đầu năm 2024. Theo NBS, tình hình

việc làm nhìn chung ổn định trong giai đoạn này. Trong khi đó, NHTW Trung Quốc

"bơm" thêm thanh khoản thông qua nghiệp vụ repo đảo ngược. Cụ thể, NHTW này

đã thực hiện nghiệp vụ repo đảo ngược 7 ngày trị giá 10 tỷ CNY (1,41 tỷ USD) với

LS 1,8% vào 18/3, động thái này nhằm duy trì thanh khoản trong hệ thống NH ở

mức hợp lý và dồi dào. Repo đảo ngược là quá trình mà NHTW mua chứng khoán

từ các NHTM thông qua đấu thầu, với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai.
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Nhật Bản tăng lãi suất lần đầu

trong 17 năm, thế giới không

còn lãi suất âm

Trưa 19/3, NHTW Nhật Bản (BoJ) đã tăng LS lần đầu tiên kể từ 2007. Tuyên bố

chính sách cho thấy, BoJ đã nâng LS ngắn hạn từ -0,1% lên 0-0,1%. Chế độ LS 

âm của Nhật Bản được áp dụng từ 2016. BoJ cũng thông báo sẽ bãi bỏ chính sách

kiểm soát đường cong lợi suất với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Nhìn chung,

BoJ đã chấm dứt chế độ LS âm cuối cùng trên thế giới trong bối cảnh nền KT Nhật

Bản đã có các tín hiệu tích cực về tăng trưởng tiền lương vào đầu năm 2024. Bên

cạnh đó, BoJ thông báo họ sẽ ngừng mua chứng chỉ quỹ ETF và quỹ tín thác đầu

tư bất động sản. Đồng thời, BoJ sẽ giảm dần việc mua trái phiếu DN và đặt mục

tiêu dừng hoàn toàn trong 1 năm tới. Tuy nhiên, BoJ sẽ tiếp tục mua trái phiếu

chính phủ với số lượng tương đương trước đây. Trước khi có động thái làm rung

chuyển thị trường tài chính, BoJ hầu như không đề cập đến CSTT siêu lỏng lẻo dù

“lạm phát lõi” đã vượt quá mục tiêu 2% trong hơn 1 năm. Khi đó, các quan chức

cho rằng, giá cả tăng lên chủ yếu là do hàng nhập khẩu nhưng có dấu hiệu cho

thấy đà tăng có thể mang tính bền vững. Cuối tuần trước, các DN lớn nhất Nhật

Bản đã đồng ý nâng lương cho người lao động thêm 5,28% trong 2024. Đây là mức

tăng mạnh nhất trong hơn 30 năm qua và cũng là lần đầu tiên mức tăng vượt quá

5%. Theo nhà KT trưởng khu vực châu Á của HSBC,: “Hôm nay, BoJ đã thực hiện

bước đi thăm dò đầu tiên hướng tới việc bình thường hoá chính sách. Động thái từ

bỏ chế độ LS âm báo hiệu sự tin tưởng của BoJ rằng Nhật Bản đã thoát khỏi vòng

vây của giảm phát”. Từ tuyên bố chính sách của BoJ, các nhà KT nhận thấy khả

năng cao là trong tương lai, các quan chức BoJ sẽ tăng LS ở mức vừa phải.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://vietnambiz.vn/ts-can-van-luc-ty-gia-da-tang-18-tu-dau-nam-nhung-khong-qua-dang-ngai-202431916152813.htm
https://cafef.vn/chinh-phu-yeu-cau-khan-truong-kiem-soat-de-binh-on-thi-truong-vang-18824031915100613.chn
https://vietnambiz.vn/nhnn-giam-toc-do-hut-tien-rut-rong-10000-ty-dong-trong-phien-193-2024319165717734.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/thu-tuong-khong-chap-nhan-tang-truong-truoc-don-dep-sau-188240319153815933.chn
https://vietstock.vn/2024/03/ts-nguyen-tri-hieu-muc-tieu-tang-truong-gdp-6-65-con-nhieu-thach-thuc-761-1165663.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/kinh-te-trung-quoc-co-them-tin-hieu-tich-cuc-2024318194643242.htm
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-tang-lai-suat-lan-dau-trong-17-nam-the-gioi-khong-con-lai-suat-am-2024319105914405.htm
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WEBSITE THAM KHẢO
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